
	TRƯỜNG THCS ...........................................
ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 3 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2023 – 2024
Môn thi: Toán 8 (Thời gian: 90’)


Điểm:

Họ và tên:..........................................Lớp:………

ĐỀ 1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất
Câu 1: Gieo xúc xắc một lần. Xác xuất của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt 2 chấm” là :




A. .			B. .				C. .				D. .
Câu 2: Biểu đồ tranh thống kê lượng táo bán được trong bốn tháng đầu năm 2024 của một siêu thị. Số lượng táo siêu thị bán được trong tháng 3 (đơn vị: tấn) là:
[image: ]A.10.			B. 20.				
C. 25.			D. 40.
Câu 3:  Cho các dãy dữ liệu sau dữ liệu nào là dữ liệu định lượng :
A. Các môn học của lớp 8: Toán, khoa học tự nhiên,....... 
B. Các môn thể thao yêu thích : bóng đá, bơi, cầu lông,............... 
C. Điểm các bài kiểm tra môn toán của Nam: 5; 9; 7;…….
D. Các loại màu sắc yêu thích: màu xanh, màu vàng,…
Câu 4: Thống kê chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 7 ghi lại bảng sau:
	Học sinh
	Lan 
	Huệ 
	Hoa 
	Đào

	Chiều cao (đơn vị xentimet)
	156
	157
	205
	160


Hỏi số liệu nào không hợp lí?
A. Chiều cao bạn Hoa.					B. Chiều cao bạn Huệ.
C. Chiều cao bạn Lan.					D. Chiều cao bạn Đào.
Câu 5: Gieo một con xúc xắc 20 lần liên tiếp, có 5 lần xuất hiện mặt 3 chấm. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt 3 chấm” là : 




	A. .			B. .				C. .			D. .
Câu 6: Tung đồng xu một lần. Xác xuất của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S” là: 
A. 



.			B. .				C. .			D..



Câu 7: Cho , . Tính tỉ số . 




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8: Cho , AD là phân giác trong của góc A, biết AB = 4cm, AC = 6cm, BD = 3,2cm. Độ dài đoạn DC bằng:
A. 4,2cm.			B. 4,3cm.			C. 4.6cm.		D. 4,8cm.

Câu 9: Đường trung bình của tam giác là:
	A. đoạn thẳng nối từ đỉnh đến trung điểm của một cạnh đối diện trong tam giác
B. đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của một tam giác.
C. đoạn thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác.
D. đường thẳng song song với một cạnh của một tam giác.
Câu 10: Cho tam giác ABC có AB = 9cm, AC = 12cm, trên cạnh AB, AC lần lượt lấy điểm M, N sao cho AM = 3, AN  = 4. Khẳng định nào sau đây sai?
A. 


		B. MN //BC.			C.	D. 
Câu 11: Cho tam giác ABC có M, N theo thứ tự là trung điểm của AB, AC. Biết BC = 8cm. Khi đó độ dài đoạn MN là:
	A. MN = 16m.		 B. MN = 8cm.		C. MN = 4cm.	D. MN = 6cm.

[bookmark: MTBlankEqn]Câu 12: Cho , AD là phân giác trong của góc A. Hãy chọn câu đúng:




	A. 		B. 		C. 		D.
[bookmark: _Hlk117222089]II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm): 
Câu 13 (1,5đ): Biểu đồ cột biểu diễn lượng xuất khẩu thép của Việt Nam đến các thị trường Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines trong năm 2020.
[image: ]a/ Lập bảng thống kê lượng xuất khẩu thép của Việt Nam đến các thị trường Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines trong năm 2020 (đơn vị: nghin tấn) theo mẫu sau: 
	Các nước 
	Indonesia 
	Thái Lan 
	Malaysia
	Philippines 

	Lượng xuất khẩu
(nghìn tấn)
	?

	?

	?

	?




b/ Tính tổng lượng xuất khẩu thép của Việt Nam đến các thị
 trường Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines trong năm 2020 .
c/ Khẳng định“lượng thép xuất khẩu của Việt Nam đến thị trường Indonesia xấp xỉ bằng 81,6% lượng thép xuất khẩu của Việt Nam đến thị trường Thái Lan”.
Khẳng định đó đúng không?
Câu 14 (1,5đ): 
a) Tung một đồng xu 40 lần liên tiếp, có 22 lần xuất hiện mặt N. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S”.
b)  Một hộp có 15 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số nguyên dương không vượt quá 15, hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một chiếc thẻ từ trong hộp, ghi lại số của thẻ lấy ra và bỏ lại thẻ đó vào hộp. Sau 30 lần lấy thẻ liên tiếp , thẻ ghi số 7 được lấy ra 6 lần, thẻ ghi số 6 lấy ra 5 lần. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố “Thẻ lấy ra ghi số 7” trong trò chơi trên.


Câu 15 (1,5đ): Tìm số đo x trong các hình vẽ sau: 
[image: ]  		      [image: ]              
Câu 16 (2,0đ): Cho hình thang ABCD (AB//CD), đường thẳng d song song với AB cắt các đoạn thẳng AD, BC, AC, BD lần lượt tại các điểm M, N, I, K.

a) Chứng minh
b) Chứng minh MK = NI.

c) Khi M là trung điểm của AD. Chứng minh .  
Câu 17 (0,5đ):  Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác góc A chia cạnh BC thành hai đoạn BD và DC tỉ lệ với các số 3 : 4, biết BC = 2,25cm. Tính AB, AC.


































































	TRƯỜNG THCS ............................................
ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 3 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2023 – 2024
Môn thi: Toán 8 (Thời gian: 90’)


Điểm:

Họ và tên:..........................................Lớp:………

ĐỀ 2
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất
Câu 1: Biểu đồ tranh thống kê lượng táo bán được trong bốn tháng đầu năm 2024 của một siêu thị. Số lượng táo siêu thị bán được trong tháng 4 (đơn vị: tấn) là:
A. [image: ]10.				B. 20.		
C. 25.				D. 40.
Câu 2:  Cho các dãy dữ liệu sau dữ liệu nào là dữ liệu định tính :
A. Các môn học của lớp 8: Toán, khoa học tự nhiên,....... 
B. Số học sinh của các  lớp 8A, 8B là 38, 41. 
C. Điểm các bài kiểm tra môn toán của Nam: 5; 9; 7;……. 
D. Điểm trung bình các môn học của bạn Hiếu : 5,0; 4,8; ....

Câu 3: Tung đồng xu một lần. Xác xuất của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S” là: 
A. 



.		B. .				C. .			D..
Câu 4: Thống kê chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 7 ghi lại bảng sau:
	Học sinh
	Hạnh
	Hồng 
	Hương 
	Đào

	Chiều cao (đơn vị xentimet)
	150
	217
	135
	160


Hỏi số liệu nào không hợp lí?
A. Chiều cao bạn Hạnh.					B. Chiều cao bạn Đào.
C. Chiều cao bạn Hương.					D. Chiều cao bạn Hồng.
Câu 5: Gieo một con xúc xắc 25 lần liên tiếp, có 5 lần xuất hiện mặt 2 chấm. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt 2 chấm” là : 




A..				B. .				C. .			D..
Câu 6: Đường trung bình của tam giác là:
	A. đoạn thẳng nối từ đỉnh đến trung điểm của một cạnh đối diện trong tam giác
	B. đoạn thẳng đi qua trung điểm một tam giác.
	C. đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của một tam giác..
D. đường thẳng song song với một cạnh của một tam giác.



Câu 7: Cho , . Tính tỉ số . 




A. .	B. .			C. .		D. .


Câu 8: Cho , là phân giác trong của góc A, biết  AB = 2cm, AC = 3cm, BD = 1,6cm. Độ dài đoạn DC bằng:
	A. 4,2cm.	B. 2,4cm.		C. 2.6cm.		D. 4,8cm.
Câu 9: Gieo xúc xắc một lần. Xác xuất của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt 3 chấm” là :




A. .				B. .				C. .			D. .
Câu 10: Cho tam giác ABC có AB = 6cm, AC = 9cm, trên cạnh AB, AC lần lượt lấy điểm M, N sao cho AM = 2, AN  = 3 . Khẳng định nào sai?



A. 	B. 		C. 	D. MN //BC. 
Câu 11: Cho tam giác ABC có M, N theo thứ tự là trung điểm của AB, AC. Biết BC = 10cm. Khi đó độ dài đoạn MN là:
A. MN = 10m.			B. MN = 20cm.		C. MN = 5cm.	D. MN = 4cm.



Câu 12: Cho , là phân giác trong của góc . Hãy chọn câu đúng:




					
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm): 
Câu 13 (1,5đ): Biểu đồ cột biểu diễn lượng xuất khẩu thép của Việt Nam đến các thị trường Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines trong năm 2020.
[image: ]a/ Lập bảng thống kê lượng xuất khẩu thép của Việt Nam đến các thị trường Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines trong năm 2020 (đơn vị: nghin tấn) theo mẫu sau: 
	Các nước 
	Indonesia 
	Thái Lan 
	Malaysia
	Philippines 

	Lượng xuất khẩu
(nghìn tấn)
	?

	?

	?

	?




b/ Tính tổng lượng xuất khẩu thép của Việt Nam đến các thị
 trường Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines trong năm 2020 .
c/ Khẳng định“lượng thép xuất khẩu của Việt Nam đến thị trường Indonesia xấp xỉ bằng 87,6% lượng thép xuất khẩu của Việt Nam đến thị trường Malaysia”. Khẳng định đó có đúng không?
Câu 14 (1,5đ): 
a)Tung một đồng xu 40 lần liên tiếp, có 24 lần xuất hiện mặt N. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S”.
b) Một hộp có 15 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số nguyên dương không vượt quá 15, hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một chiếc thẻ từ trong hộp, ghi lại số của thẻ lấy ra và bỏ lại thẻ đó vào hộp. Sau 30 lần lấy thẻ liên tiếp , thẻ ghi số 7 được lấy ra 5 lần, thẻ ghi số 5 lấy ra 6 lần. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố “Thẻ lấy ra ghi số 7” trong trò chơi trên.
[image: ]Câu 15 (1,5đ): Tìm số đo x trong các hình vẽ sau:                    

[image: ]                
				



                      
Câu 16 (2,0đ): Cho hình thang MNPQ (MN//PQ), đường thẳng d song song với MN cắt các đoạn thẳng MQ, NP, MP, NQ lần lượt tại các điểm E, F, G, H.

a)  Chứng minh
b)  Chứng minh EH = GF.

c) Khi E là trung điểm của MQ. Chứng minh .  
Câu 17 (0,5đ):  Cho tam giác DEF vuông tại D, phân giác góc D chia cạnh EF thành hai đoạn thẳng EI, IF tỉ lệ với các số 3 : 4, biết EF = 2,25cm. Tính DE, DF.























[bookmark: _GoBack]

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 8- NĂM HỌC 2023-2024

	TT
	Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1









	




Một số yếu tố Thống kê
	Thu thập và phân loại dữ liệu.
	2 câu
0,5đ
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu
0,5đ

	
	
	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ.
	1 câu
0,25đ
	1 câu
0,5đ
	
	
	
	
	
	
	2 câu
0,75đ

	
	
	Phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ.
	
	1 câu
0,5đ
	
	
	
	1 câu
0,5đ
	
	

	2 câu
1đ

	
	





Xác suất
	Xác xuất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản
	2 câu
0,5đ
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu
0,5đ

	
	
	Xác xuất thực nghiệm của một  biến cố trong một số trò chơi đơn giản
	1 câu
0,25đ
	
	
	2 câu
1,5đ
	
	
	
	
	3 câu
1,75đ

	2
	



Tam giác đồng  dạng
	Định lí thalès trong tam giác
	1 câu
0,25đ
	1 câu
0,75đ
	1 câu
0,25đ
	1 câu
0,75đ
	
	2 câu
1,5đ
	
	1 câu
0,5đ
	7 câu
4đ

	
	
	Đường trung bình trong tam giác
	1 câu
0,25đ
	
	1 câu
0,25đ
	
	
	
	
	1 câu
0,5đ
	3 câu
1đ

	
	
	Tính chất đường phân giác của tam giác
	1 câu
0,25đ
	
	1 câu
0,25đ
	
	
	
	
	
	2 câu
0,5đ

	Tổng: số câu
          Điểm
	9 câu
2,25đ
	3 câu
1,75đ
	3 câu
0,75đ
	3 câu
2,25đ
	
	3 câu
2đ
	
	2 câu
1đ
	23 câu
10đ

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%



II.  BẢNG ĐẶC TẢ (đề 1)
	TT
	Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	




Một số yếu tố Thống kê

	Thu thập và phân loại dữ liệu.
	Nhận biết: biết phân loại được dữ liệu định tính, định lượng. Biết được tính hợp lí của dữ liệu thu thập được từ bảng, biểu đồ,
	TN
(3;4)
	
	
	

	
	
	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ.
	Nhận biết:  Nhận biết được số liệu từ việc biểu diễn dữ liệu trên biểu đồ tranh. Lập được bảng thống kê các số liệu từ các dữ liệu ở dạng biểu đồ hình cột.
	TN
(2)
TL
(13a)
	
	
	

	
	
	Phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ.
	Nhận biết:  Tính được tổng các giá trị của dữ liệu thu thập được từ bảng, biểu đồ. 
Vận dụng: Vận dụng được việc phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ để kiểm tra thông tin dữ liệu.

	TL
(13b)

	
	


TL
(13c)

	

	
	


Xác suất
	Xác xuất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản
	Nhận biết: Biết được xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong trò chơi: tung đồng xu hay gieo xúc xắc.
	TN
(1;5)
	
	
	

	
	
	Xác xuất thực nghiệm của một  biến cố trong một số trò chơi đơn giản
	Nhận biết: Biết tính được xác suất thực nghiệm trong trò chơi rút thẻ.
Thông hiểu: Hiểu được cách vận dụng công thức thực nghiệm của các biến ccos khác nhau trong trò chơi tung đồng xu.
	TN
(6)

	


TL
(14a;b)
	
	

	2
	



Tam giác đồng  dạng
	Định lí thalès trong tam giác
	Nhận biết: Biết lập được tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng. Biết tính được độ dài một đoạn thẳng được áp dụng từddinhj lí Talets.
Thông hiểu: Hiểu được hệ quả của định lí Talet để lập được các đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ và vận dụng tính được độ dài các đoạn thẳng. 
Vận dụng: Vận dụng được hệ quả của định lý Talets và định lí Talet đảo để lập được các đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ, chứng minh hai đường thẳng song song, 

	TN(7)
TL(15a)


 

	



TN(8)
TL(15b)

	








TL(16a;b)

	








TL(16c)


	
	
	Đường trung bình trong tam giác
	Nhận biết: Nhận biết được định nghĩa đường trung bình của tam giác.
Thông hiểu: Hiểu được tính chất đường trung bình của tam giác để tính được độ dài cạnh thứ ba,
Vận dụng: Vận dụng tính chất đường trung bình của tam giác để chứng minh một BĐT.
	TN(9)
	


TN(10)
	
	





TL(17)

	
	
	Tính chất đường phân giác của tam giác
	Nhận biết: Biết được tính chất đường phân giác của một góc trong tam giác để lập được các đoạn thẳng tỉ lệ.
Thông hiểu:  Hiểu được tính chất đường phân giác của một góc trong tam giác để tính được tỉ số của hai đoạn thẳng được chia ra bởi đường phân giác.
	TN(11)
	



TN(12)
	
	











ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM(Mỗi câu đúng 0,25đ)
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án 
	B
	C
	C
	A
	B
	A
	A
	D
	B
	D
	C
	D


II. TỰ LUẬN
	Câu 
	Nội dung
	Biểu điểm

	Câu 13
		Các nước 
	Indonesia 
	Thái Lan 
	Malaysia
	Philippines 

	Lượng xuất khẩu
(nghìn tấn)
	551
	675
	629
	556,8


a)
	0,5 đ







	
	b) Tổng lượng thép xuất khẩu của Việt Nam đến các thị trường trường Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines trong năm 2020  là
551 + 675 + 629 + 556,8 = 2411,8(nghìn tấn)
	0,5 đ

	
	c) Tỉ số phần trăm lượng xuất khẩu thép của Việt Nam đến  thị trường  Indonesia so với thị trường Thái Lan


 81,63%.
Khẳng định trên đúng

	0,5 đ

	Câu 14
	Xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S”


	0,75

	
	
Xác suất thực nghiệm của biến cố “Thẻ lấy ra ghi số 7” trong trò chơi trên. 
	0,75

	Câu 15
	a) Vì DE//BC 

 
	0,75

	
	b) 
Ta có: 
· PQ // HK

                  
          
	

	Câu 16
	
[image: ]
	

	
	a) Xét tam giác ADB có MK // AB 

  (1)
Xét tam giác BDC có KN//DC (cùng song song với AB)

  (2)

Từ (1) và (2) suy ra 
	

	
	b) 
Vì MK//AB   (3)

Vì IN // AB        (4)


Theo câu a)   (5)

Từ (3), (4) và (5) suy ra 
Suy ra MK = IN
	

	
	c) Khi MA = MD  và MK //AB suy ra KD = KB

là đường trung bình của tam giác ABD


Tương tự ta chứng minh được MI là đường trung bình của tam giác ADC


Mà IK = MI – MK

Suy ra 
	

	Câu 17
	[image: ]
	

	
	

Vì BD và DC tỉ lệ với các số 3 : 4 nên hay 


Mà  AD là đường phân giác nên


Mà AB2 + AC2 = BC2 = 2,52 = 6,25

.
Suy ra AC = 2; AB = 1,5.

	
























ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM ĐỀ 2
I. TRẮC NGHIỆM(Mỗi câu đúng 0,25đ)
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án 
	B
	A
	A
	D
	C
	C
	D
	B
	A
	B
	C
	B


II. TỰ LUẬN
	Câu 
	Nội dung
	Biểu điểm

	Câu 13
	a)
	Các nước 
	Indonesia 
	Thái Lan 
	Malaysia
	Philippines 

	Lượng xuất khẩu
(nghìn tấn)
	551
	675
	629
	556,8



	0,5 đ




	
	b) Tổng lượng thép xuất khẩu của Việt Nam đến các thị trường trường Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines trong năm 2020  là
551 + 675 + 629 + 556,8 = 2411,8(nghìn tấn).
	0,5 đ

	
	c) Tỉ số phần trăm lượng thép xuất khẩu của Việt Nam đến  thị trường  Indonesia so với thị trường Malaysia


 87,6%.
Khẳng định trên đúng

	0,5 đ

	Câu 14
	Xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S”


	0,75

	
	
Xác suất thực nghiệm của biến cố “Thẻ lấy ra ghi số 7” trong trò chơi trên 
	0,75

	Câu 15
	a) Vì MN//HK

 
	0,75

	
	
b) Ta có: 
=> DE//BC

                  
	0,75

	Câu 16
	
[image: ]
	0,25

	
	a) Xét tam giác MQN có EH // MN 

  (1)
Xét tam giác  NQP có HF//QP (cùng song song với MN)

   (2)

Từ (1) và (2) suy ra 
	0,75

	
	b) 
Vì EH // MN    (3)

Vì FG // MN        (4)


Theo câu a)   (5)

Từ (3), (4) và (5) suy ra 
Suy ra EH = GF
	0,5

	
	c) Khi EM = EQ  và EH //MN suy ra HQ = HN

là đường trung bình của tam giác MQN


Tương tự ta chứng minh được EG là đường trung bình của tam giác MQP


Mà HG = EG – EH

Suy ra 
	0,5

	Câu 17
	 [image: ]
	0,5

	
	
Vì IE và IF tỉ lệ với các số 3 : 4 nên  


Mà  AD là đường phân giác nên


Mà DE2 + DF2 = EF2 = 2,52 = 6,25

.
Suy ra DF = 2; DE = 1,5.

	




















image2.wmf
1

6


oleObject51.bin

oleObject52.bin

oleObject53.bin

oleObject54.bin

oleObject55.bin

oleObject56.bin

image43.wmf
A


oleObject57.bin

image44.wmf
DCAB

A..

DBAC

=


oleObject58.bin

oleObject2.bin

image45.wmf
ABAC

B..

DBDC

=


oleObject59.bin

image46.wmf
ABDC

C..

DBAC

=


oleObject60.bin

image47.wmf
ADAC

D..

DBAD

=


oleObject61.bin

image48.emf
x

MN//HK

9

6

12

N

I

H

K

M


image49.emf
6

12

x

8

E

A

B

C

D


image50.wmf
QEPF

EMFN

=


oleObject62.bin

image3.wmf
1

4


image51.wmf
2

PQMN

GH

-

=


oleObject63.bin

image52.wmf

oleObject64.bin

image53.wmf
551.100

%

675

=


oleObject65.bin

image54.wmf
189

4020

=


oleObject66.bin

image55.wmf
61

305

=


oleObject67.bin

oleObject3.bin

image56.wmf
3

68

3.8

4

6

ADAE

Nên

DBEC

x

x

=

Û=

Þ==


oleObject68.bin

image57.wmf
·

·

IPQIHK

=


oleObject69.bin

image58.wmf
12

2824

12.2472

287

IQPQ

Nên

IKHK

x

x

=

Û=

Þ==


oleObject70.bin

image59.emf
M

N

I

K

A

B

D

C


image60.wmf
DMDK

MAKB

Þ=


oleObject71.bin

image61.wmf
DKCN

KBNB

Þ=


image4.wmf
1

5


oleObject72.bin

image62.wmf
DMCN

MANB

=


oleObject73.bin

image63.wmf
MKMD

ABAD

Þ=


oleObject74.bin

image64.wmf
INNC

ABCB

Þ=


oleObject75.bin

image65.wmf
DMCNDMCN

MANBDMMACNNB

=Þ=

++


oleObject76.bin

image66.wmf
MDCN

DACB

Þ=


oleObject4.bin

oleObject77.bin

image67.wmf
MKIN

ABAB

=


oleObject78.bin

image68.wmf
MK

Þ


oleObject79.bin

image69.wmf
1

2

MKAB

Þ=


oleObject80.bin

image70.wmf
1

2

MIDC

Þ=


oleObject81.bin

image71.wmf
11

222

DCAB

IKDCAB

-

=-=


image5.png
(XX

Thing 4





oleObject82.bin

image72.emf
D

B

A

C


image73.wmf
34

BDCD

=


oleObject83.bin

image74.wmf
3

4

BD

DC

=


oleObject84.bin

image75.wmf
BDAB

DCAC

=


oleObject85.bin

image76.wmf
3

4

AB

AC

Þ=


oleObject86.bin

image6.wmf
1

2


image77.wmf
222

22

925

1616

ABABAC

ACAC

+

Þ=Þ=


oleObject87.bin

image78.wmf
2

2

6,2525

4

16

AC

AC

=Þ=


oleObject88.bin

oleObject89.bin

image79.wmf
551.100

%

629

=


oleObject90.bin

image80.wmf
162

405

=


oleObject91.bin

image81.wmf
51

306

=


oleObject5.bin

oleObject92.bin

image82.wmf
6

912

6.12

8

9

IMIN

Nên

MHNK

x

x

=

Û=

Þ==


oleObject93.bin

image83.wmf
·

·

ADEABC

=


oleObject94.bin

image84.wmf
6

1412

6.1236

147

AEDE

Nên

ACBC

x

x

=

Û=

Þ==


oleObject95.bin

image85.emf
H

F

G

M

N

Q

P

E


image86.wmf
QEQH

EMHN

Þ=


oleObject96.bin

image7.wmf
1

4


image87.wmf
QHPF

HNFN

Þ=


oleObject97.bin

image88.wmf
QEPF

EMFN

=


oleObject98.bin

image89.wmf
EHQE

MNMQ

Þ=


oleObject99.bin

image90.wmf
GFPF

MNNP

Þ=


oleObject100.bin

image91.wmf
QEPFQEPF

MEFNQEMEPFFN

=Þ=

++


oleObject101.bin

oleObject6.bin

image92.wmf
QEPF

QMNP

Þ=


oleObject102.bin

image93.wmf
EHGF

MNMN

=


oleObject103.bin

image94.wmf
EH

Þ


oleObject104.bin

image95.wmf
1

2

EHMN

Þ=


oleObject105.bin

image96.wmf
1

2

EGGP

Þ=


oleObject106.bin

image8.wmf
3

5


image97.wmf
11

222

PQMN

HGPQMN

-

=-=


oleObject107.bin

image98.emf
I

E

D

F


image99.wmf
3

4

IE

IF

=


oleObject108.bin

image100.wmf
IEDE

IFDF

=


oleObject109.bin

image101.wmf
3

4

DE

DF

Þ=


oleObject110.bin

image102.wmf
222

22

925

1616

DEDEDF

DFDF

+

Þ=Þ=


oleObject7.bin

oleObject111.bin

image103.wmf
2

2

6,2525

4

16

DF

DF

=Þ=


oleObject112.bin

image9.wmf
3

20


oleObject8.bin

image10.wmf
1

2


oleObject9.bin

image11.wmf
1

3


oleObject10.bin

image12.wmf
1

4


oleObject11.bin

image13.wmf
1


oleObject12.bin

image14.wmf
5cm

AB

=


oleObject13.bin

image15.wmf
3dm

CD

=


oleObject14.bin

image16.wmf
AB

CD


oleObject15.bin

image17.wmf
1

6

AB

CD

=


oleObject16.bin

image18.wmf
5

3

AB

CD

=


oleObject17.bin

image19.wmf
3

5

AB

CD

=


oleObject18.bin

image20.wmf
6

AB

CD

=


oleObject19.bin

image21.wmf
D

ABC


oleObject20.bin

image22.wmf
.

AMAN

ABAC

=


oleObject21.bin

image23.wmf
.

AMMN

ABBC

=


oleObject22.bin

image24.wmf
.

AMMN

MBBC

=


oleObject23.bin

oleObject24.bin

image25.wmf
DCAB

.

DBAC

=


oleObject25.bin

image26.wmf
ADAC

.

DBAD

=


oleObject26.bin

image27.wmf
ABDC

.

DBAC

=


oleObject27.bin

image28.wmf
ABAC

.

DBDC

=


oleObject28.bin

image29.png
800
700
600
500
400
300
200
100

A

TLueong xudt khdu
(nghin tén)

675 629

551 I 556,8
I >

Indonesia Thai Lan Malaysia Philippines Nudc




image30.emf
12

24

x

16

Q

I

H

K

P


image31.emf
DE//BC

x

8

6

3

E

A

B

C

D


image32.wmf
DMCN

MANB

=


oleObject29.bin

image33.wmf
2

DCAB

IK

-

=


oleObject30.bin

oleObject31.bin

oleObject32.bin

oleObject33.bin

oleObject34.bin

oleObject35.bin

oleObject36.bin

image34.wmf
1

5


oleObject37.bin

image35.wmf
2

5


image1.wmf
1

2


oleObject38.bin

image36.wmf
10cm

AB

=


oleObject39.bin

image37.wmf
5dm

CD

=


oleObject40.bin

oleObject41.bin

image38.wmf
2

AB

CD

=


oleObject42.bin

image39.wmf
1

2

AB

CD

=


oleObject43.bin

oleObject1.bin

image40.wmf
5

AB

CD

=


oleObject44.bin

image41.wmf
1

5

AB

CD

=


oleObject45.bin

oleObject46.bin

image42.wmf
AD


oleObject47.bin

oleObject48.bin

oleObject49.bin

oleObject50.bin

